
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2022

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN TRỰC THUỘC PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN 7 
ĐƯỢC ĐIỀU ĐỘNG THAM GIA HỘI ĐỒNG KHẢO SÁT 

KỲ  TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 TRƯỜNG THPT CH TRẦN ĐẠI NGHĨA -  KHÓA NGÀY 25/06/2022

(Ban hành kèm Quyết định số 1516/QĐ-SGDĐT ngày 15 tháng 6 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh)

ỦY BAN NHÂN DÂN 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Họ và tên giáo viên Chức vụ Môn 
chấm

Số điện 
thoại

ST
T

Ngày 
sinh

Tổ chấm thi/Tổ văn phòng
(chấm chính thức, phúc khảo)

Chức vụTrường Ghi 
chú

Nhiệm vụ

Lê Thị Kiều Tiên Giáo viên 12/07/1990 Tiếng 
Anh

CB chấm thi1 0939200032 T. Anh 01A ; ; THCS TRẦN QUỐC TUẤN CB chấm thi;  

Trần Phú Anh Tú Giáo viên 25/09/1976 Toán CB chấm thi2 0909172888 Toán 01A ; ; THCS TRẦN QUỐC TUẤN CB chấm thi;  

Lê Minh Đại Giáo viên 30/03/1994 Khác CB chấm thi3 0935107913 Trắc nghiệm 02B ; ; THCS HUỲNH TẤN PHÁT CB chấm thi;  

Nguyễn Thị Thùy Dung Giáo viên 13/06/1995 Ngữ Văn CB chấm thi4 0328729949 Văn 01A ; ; THCS HUỲNH TẤN PHÁT CB chấm thi;  

Trần Thanh Long Giáo viên 29/07/1988 Tiếng 
Anh

CB chấm thi5 0978308909 T. Anh 01B ; ; THCS HUỲNH TẤN PHÁT CB chấm thi;  

Vương Quan Minh Giáo viên 04/09/1988 Toán CB chấm thi6 0902904758 Tăng cường ; ; THCS HUỲNH TẤN PHÁT CB chấm thi;  

Nguyễn Cát Tường Anh Giáo viên 17/09/1991 Tiếng 
Anh

CB chấm thi7 0901851426 T. Anh 02A ; ; THCS NGUYỄN HỮU THỌ CB chấm thi;  

Nguyễn Huỳnh Long Duynh Giáo viên 09/10/1969 Toán CB chấm thi8 0932772578 Toán K.Tra ; ; THCS NGUYỄN HỮU THỌ CB chấm thi;  

Trần Thị Nhàn Giáo viên 23/03/1979 Ngữ Văn CB chấm thi9 0853394212 Văn 02A ; ; THCS NGUYỄN HỮU THỌ CB chấm thi;  

Nguyễn Thị Nhiềm Giáo viên 15/10/1977 Ngữ Văn CB chấm thi10 0907896113 Văn 01B ; ; THCS NGUYỄN HỮU THỌ CB chấm thi;  

Trịnh Hồng Thủy Giáo viên 23/01/1979 Khác CB chấm thi11 0909632772 Trắc nghiệm 01A ; ; THCS NGUYỄN HỮU THỌ CB chấm thi;  

Nguyễn Thị Bảo Anh Giáo viên 16/05/1996 Toán CB chấm thi12 0336365319 Toán 01A ; ; THCS NGUYỄN THỊ THẬP CB chấm thi;  

Nguyễn Thị Minh Hằng Giáo viên 01/12/1978 Tiếng 
Anh

CB chấm thi13 0933536364 T. Anh 01A ; ; THCS NGUYỄN THỊ THẬP CB chấm thi;  

Hoàng Thị Huyền Giáo viên 06/05/1977 Khác CB chấm thi14 0983367690 Trắc nghiệm 01A ; ; THCS NGUYỄN THỊ THẬP CB chấm thi;  

Huỳnh Nguyễn Thanh Thư Giáo viên 10/09/1976 Tiếng 
Anh

CB chấm thi15 0767743927 T. Anh 01B ; ; THCS NGUYỄN THỊ THẬP CB chấm thi;  

Nguyễn Nữ Ngọc Trâm Giáo viên 31/01/1985 Khác CB chấm thi16 0944388868 Trắc nghiệm 02B ; ; THCS NGUYỄN THỊ THẬP CB chấm thi;  
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Nguyễn Thị Thùy Trang Giáo viên 30/10/1987 Khác CB chấm thi17 0909824094 Trắc nghiệm 02A ; ; THCS NGUYỄN THỊ THẬP CB chấm thi;  

Mai Thị Tuyết Giáo viên 14/09/1993 Ngữ Văn CB chấm thi18 0329474848 Văn 01B ; ; THCS NGUYỄN THỊ THẬP CB chấm thi;  

Nguyễn Thị Loan Giáo viên 03/08/1990 Tiếng 
Anh

CB chấm thi19 0902640887 T. Anh 02A ; ; THCS HOÀNG QUỐC VIỆT CB chấm thi;  

Lê Thanh Trúc P. Tổ trưởng 15/02/1985 Toán CB chấm thi20 0983513219 Tăng cường ; ; THCS HOÀNG QUỐC VIỆT CB chấm thi;  

Tôn Thất Vinh Tổ trưởng 18/02/1971 Khác Thư ký21 0906739023 Trắc nghiệm 01B ; ; THCS HOÀNG QUỐC VIỆT Thư ký;  

Hà Thị Vui Giáo viên 06/05/1981 Ngữ Văn CB chấm thi22 0934378318 Văn 02A ; ; THCS HOÀNG QUỐC VIỆT CB chấm thi;  

Hồ Thị Mười Giáo viên 05/8/1977 Toán CB chấm thi23 0834559276 Toán 02A ; ; THCS PHẠM HỮU LẦU CB chấm thi;  

Trần Mai Xuân Hương Giáo viên 05/3/1994 Khác CB chấm thi24 0972486308 Trắc nghiệm 01B ; ; THCS NGUYỄN HIỀN CB chấm thi;  

Nguyễn Thị Mai Nhung Giáo viên 23/01/1977 Tiếng 
Anh

CB chấm thi25 0986446629 T. Anh 02B ; ; THCS NGUYỄN HIỀN CB chấm thi;  

Nguyễn Thị Thêu Giáo viên 06/09/1994 Toán CB chấm thi26 0357616799 Toán 02B ; ; THCS NGUYỄN HIỀN CB chấm thi;  

Bùi Thị Bích Tiệp Giáo viên 01/11/1986 Ngữ Văn CB chấm thi27 0966900507 Văn 01A ; ; THCS NGUYỄN HIỀN CB chấm thi;  

Trần Thụy Ngọc Trân Giáo viên 20/01/1984 Ngữ Văn CB chấm thi28 0911734408 Văn 02B ; ; THCS NGUYỄN HIỀN CB chấm thi;  
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Tổng cộng danh sách có: 28 cán bộ, giáo viên tham gia Hội đồng thi. 

0 tổ trưởng tổ nhập điểm0 tổ trưởng, tổ phó tổ chấm thi

0 Tổ trưởng

0 CB vi tính

0 Phách 2 0 làm phách
0 Thu phát bài 0 nhập điểm thi

  

0 Tổ phó
27 CB chấm thi

Gồm có: 7 CB chấm thi môn Toán          0  CB chấm thi môn Hóa học
               7  CB chấm thi môn Ngữ Văn          0  CB chấm thi môn Sinh học
               7  CB chấm thi môn Tiếng Anh          0  CB chấm thi môn Tin học
               0  CB chấm thi môn Vật lý

Lưu ý: 

- Cán bộ, giáo viên và nhân viên có tên trong danh sách dự bị, thay thế chỉ được điều động trong trường hợp khẩn cấp, đột xuất.

- Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm về sự vắng mặt của CB-GV-CNV được cử làm công tác tại Hội đồng khảo sát;
- Nếu có thay đổi cán bộ, giáo viên và nhân viên tham gia Hội đồng khảo sát thì Thủ trưởng đơn vị phải có văn bản đề nghị thay thế 
và phải được Ban chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thông qua (ký duyệt);

- Tổ nhập điểm có mặt lúc 8 giờ 00 ngày 26/6/2022 tại Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa;

- CB Phúc khảo điểm bài khảo sát dự kiến có mặt lúc 7 giờ 30 ngày 05/7/2022 tại Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa;

- Ban làm phách: TB, PTB, UV có mặt lúc 13 giờ 00, CB làm phách có mặt lúc 15 giờ 00 ngày 25/6/2022 tại Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa;

- Tổ đối sánh kết quả bài khảo sát dự kiến có mặt lúc 7 giờ 30 ngày 29/6/2022 tại Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa;

 (Thời gian có thể thay đổi, quý thầy cô vui lòng xem thông báo chính thức trên trang web www.hcm.edu.vn/khaothi; www.khaothidoet.com)

- Lãnh đạo Ban chấm, Ủy viên, thư ký tổ chấm có mặt lúc 8 giờ 00 ngày 26/6/2022 tại Hội trường B Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa;
- Cán bộ chấm khảo sát có mặt lúc 13 giờ 30 ngày 26/6/2022 tại Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa;
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